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1 BKCB294 Nguyễn Hoàng Phúc 26/11/2002 Long An 10h 104-Nhà C6

2 BKCB295 Trần Lê Ngọc Phúc 02/12/2006 Khánh Hòa 10h 104-Nhà C6

3 BKCB296 Vũ Bình Phước 09/02/2003 Lâm Đồng 10h 104-Nhà C6

4 BKCB297 Đặng Ngọc Hà Phương 16/07/1996 Đồng Nai 10h 104-Nhà C6

5 BKCB298 Nguyễn Thu Phương 06/12/2002 Hải Phòng 10h 104-Nhà C6

6 BKCB299 Nguyễn Thị Kiều Phượng 02/12/2003 Quảng Ngãi 10h 104-Nhà C6

7 BKCB300 Võ Thị Bích Phượng 01/09/2001 Phú Yên 10h 104-Nhà C6

8 BKCB301 Nguyễn Lê Bảo Quyên 02/03/1997 Quảng Nam 10h 104-Nhà C6

9 BKCB302 Đoàn Như Quỳnh 03/02/2004 Nam Định 10h 104-Nhà C6

10 BKCB303 Phạm Như Quỳnh 31/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

11 BKCB304 Trần Đặng Tường San 07/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

12 BKCB305 Vũ Mạnh Sang 29/08/2002 Gia Lai 10h 104-Nhà C6

13 BKCB306 Kiều Trọng Tài 19/09/2002 Bình Phước 10h 104-Nhà C6

14 BKCB307 Nguyễn Thành Tâm 02/03/1989 Bình Thuận 10h 104-Nhà C6

15 BKCB308 Nguyễn Thị Hồng Thắm 28/12/2004 Long An 10h 104-Nhà C6

16 BKCB309 Bùi Thanh Thanh 19/04/1999 Long An 10h 104-Nhà C6

17 BKCB310 Lê Nhật Thanh 07/10/2003 Bình Thuận 10h 104-Nhà C6

18 BKCB311 Trần Tiến Thành 07/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

19 BKCB312 Trần Nguyễn Yên Thành 11/10/2003 Quảng Ngãi 10h 104-Nhà C6

20 BKCB313 Lương Thế Thảo 12/07/2006 Gia Lai 10h 104-Nhà C6

21 BKCB314 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 09/11/2003 Kiên Giang 10h 104-Nhà C6

22 BKCB315 Huỳnh Thanh Thiên 09/04/1997 Lâm Đồng 10h 104-Nhà C6

23 BKCB316 Nguyễn Huỳnh Thu Thiện 28/05/2003 Bình Định 10h 104-Nhà C6

24 BKCB317 Phạm Anh Thư 08/08/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 10h 104-Nhà C6

25 BKCB318 Phan Anh Thư 10/09/2003 Bến Tre 10h 104-Nhà C6

26 BKCB319 Võ Ngọc Thư 14/06/2003 Sóc Trăng 10h 104-Nhà C6

27 BKCB320 Đặng Cẩm Thương 11/06/2005 Tiền Giang 10h 104-Nhà C6

28 BKCB321 Mô Kiều Diệu Thương 18/07/2003 Khánh Hòa 10h 104-Nhà C6

29 BKCB322 Phạm Thu Thùy 05/03/2004 Quảng Ngãi 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

30 BKCB323 Lê Thanh Thủy 17/03/1997 Khánh Hòa 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

31 BKCB324 Nguyễn Thị Thủy 15/12/2004 Đắk Lắk 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

32 BKCB325 Nguyễn Thị Thanh Thủy 25/09/2004 Nghệ An 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

33 BKCB326 Lê Thị Mỹ Tiên 27/03/1997 Bình Thuận 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

34 BKCB327 Nguyễn Thị Thủy Tiên 09/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

35 BKCB328 Trần Duy Tiên 09/11/2004 Bắc Ninh 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

36 BKCB329 Lê Vũ Tiến 18/07/1999 Tiền Giang 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

37 BKCB330 Lý Thành Tín 15/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN

DANH SÁCH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Ngày Thi: 12/01/2025 - Giờ thi: 10h

Địa điểm thi: Nhà C6 - 142 Tô Hiến Thành P14 Q10 (Cổng 3) - ĐT: 0902 44 91 98



ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GIỜ THI P.MÁY GHI CHÚ

38 BKCB331 Lê Phúc Bảo Trân 20/04/1998 Kon Tum 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

39 BKCB332 Đỗ Thị Hồng Trang 27/02/2002 Bình Phước 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

40 BKCB333 Đoàn Thùy Trang 27/06/2003 Cà Mau 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

41 BKCB334 Ngô Thị Đang Trang 11/07/2004 Quảng Ngãi 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

42 BKCB335 Nguyễn Ngọc Kiều Trang 11/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

43 BKCB336 Nguyễn Thị Trang 23/11/2003 Thanh Hóa 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

44 BKCB337 Nguyễn Thị Trang 22/01/1994 Thanh Hóa 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

45 BKCB338 Bùi Thị Kiều Trang 12/02/2004 Gia Lai 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

46 BKCB339 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/02/2003 Kiên Giang 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

47 BKCB340 Nguyễn Minh Trí 26/01/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

48 BKCB341 Huỳnh Kiều Trinh 11/09/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

49 BKCB342 Phạm Thị Tuyết Trinh 01/11/1994 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

50 BKCB343 Đoàn Thanh Trúc 13/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

51 BKCB344 Lê Thuỷ Trúc 17/02/1998 Tiền Giang 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

52 BKCB345 Lê Hoàng Tú 23/11/1996 Hà Nội 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

53 BKCB346 Nguyễn Thị Anh Tú 23/09/1997 Lâm Đồng 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

54 BKCB347 Phạm Ngọc Tuấn 02/07/1999 Đắk Lắk 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

55 BKCB348 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 20/08/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

56 BKCB349 Võ Khoa Anh Văn 06/06/2000 Đà Nẵng 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

57 BKCB350 Chung Hạo Văn 19/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

58 BKCB351 Trần Thị Tường Vi 02/06/2004 Quảng Ngãi 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

59 BKCB352 Kiều Quốc Việt 15/05/1997 Kon Tum 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

60 BKCB353 Nguyễn Tiến Vinh 07/11/2000 Đắk Lắk 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

61 BKCB354 Dương Ngọc Tường Vy 04/02/2003 Ninh Thuận 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

62 BKCB355 Hồ Kiều Vy 28/08/2004 Quảng Ngãi 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

63 BKCB356 Huỳnh Ngọc Thanh Vy 11/07/2003 Tây Ninh 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

64 BKCB357 Nguyễn Ngọc Yến Vy 28/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

65 BKCB358 Phạm Thị Trúc Vy 19/03/1999 Bình Dương 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

66 BKCB359 Phạm Tường Vy 13/05/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

67 BKCB360 Nguyễn Thị Nhật Ý 30/04/2004 Đà Nẵng 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6

68 BKCB361 Mã Thị Thu Yến 20/05/2000 Bình Thuận 10h PM5-Tầng 5-Nhà C6
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